
       200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT 

                                     Kiến thức chung   

Phần 8 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 71 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về trường hợp học sinh được học ở độ tuổi 

cao hơn tuổi quy định? D  

A. Học sinh học lưu ban; Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là 

người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, 

B. Học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc 

hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước 

C. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 2: Câu 22. Đối với môn học chỉ dạy trong một học kỳ thì kết quả đánh giá xếp loại cả năm đó như thế 

nào? D  

A. Không tính điểm trung bình cả năm môn học đó. 

B. Chỉ xếp môn đó loại trung bình. 

C. Chỉ tính điểm trung bình của học kỳ mà môn đó được học. 

D. Lấy kết quả đó làm kết quả đánh giá xếp loại cuối năm. 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. “chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để tổ chức hoặc tham gia các 

hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, bảo đảm an toàn cho người dạy và người học” là 

trách nhiệm của?
D

 

A. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 

B. Trách nhiệm của xã hội 

C. Trách nhiệm của gia đình 

D. Trách nhiệm của nhà trường 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi?



C  
A. Chính phủ 

B. Bộ Lao động thương binh và Xã hội 

C. Nhà nước 

D. Bộ giáo dục và đào tạo 

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, 

học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; việc hợp tác về giáo dục với tổ chức, cá nhân nước 

ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. A  

A. Chính phủ 

B. Nhà nước 

C. Bộ ngoại giao 

D. Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ ngoại giao 

Câu 6: Điều 45: chế độ thôi việc quy định: Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được?

D  
a. Hưởng trợ cấp thôi việc 

b. Trợ cấp mất việc làm 

c. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã 

hội. 

d. Cả 3 đều đúng 

Câu 7: Học kì I, điểm trung bình của học sinh A như sau: Toán 5.9; Lý 8.0, Sinh 7.6, Văn 5.6; Sử 6.0; Địa 

6.2; Anh Văn 5.6; GDCD 6.5; Công nghệ 8.4; Thể dục (Đ); Nhạc( Đ); Mỹ Thuật (Đ); Tin 8.0; Hóa 7.5. Tính 

điểm trung bình các môn học kì I của học sinh A? A  

A. 6,8 

B. 6,9 

C. 7,0 

D. 7,1 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ? A  

A. 03 tuổi đến 06 tuổi 

B. 02 tuổi đến 05 tuổi 

C. 03 tuổi đến 05 tuổi 

D. 04 tuổi đến 06 tuổi 

Câu 9: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên 

chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của? B  

A. Pháp luật về Cán bộ, Công chức 

B. Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức 2019 

C. Luật Cán bộ, Công chức 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức 2019 

D. Cơ quan quản lý Cán bộ, công chức 

Câu 10: Luật Giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Mỗi môn học phổ thông sẽ có bao nhiêu sách giáo 

khoa?
D

 

A. Không có phương án nào đúng 



B. Một số sách giáo khoa 

C. Một sách giáo khoa 

D. Một hoặc một số sách giáo khoa 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về yêu cầu nội dung giáo dục?

C  
A. Cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn 

học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào tạo. 

B. Bồi dưỡng cho người học năng lực tự học và hợp tác, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý 

chí vươn lên. 

C. Giáo dục phải phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của người 

học 

D. Giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh 

thẩm định tài liệu giáo dục địa phương? D  

A. Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo 

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Câu 13: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là đúng? A  

A. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm 

chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng 

B. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm 

chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 

C. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với Viên chức được tuyển dụng trước ngày 31 

tháng 12 năm 2019 

D. Tất cả các phương án 

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực làm việc; cập nhật, 

bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho mọi người; tạo cơ hội cho người có nhu cầu 

học tập nâng cao trình độ học vấn” là nhiệm vụ của? C  

A. Nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp 

B. Nhiệm vụ của giáo dục Đại học 

C. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên 

D. Nhiệm vụ của giáo dục phổ thông 

Câu 15: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là 

hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý D  

A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cách chức; 

D. Giáng chức 

Câu 16: Theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc quy định: Trừ trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 1 điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước 

bao nhiêu ngày khi đơn phương chấm dút hợp đồng làm việc? B  

a. 45 ngày đối với hợp đồng không xác địnhthời hạn, 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn. 



b. ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định 

thời hạn. 

c. 60 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn. 

d. Ít nhất 60 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định 

thời hạn 

Câu 17: Theo thông tư 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh. Ai là người trực tiếp 

ghi kết quả học tập của học sinh sau khi thi lại: C  

A. Văn thư. 

B. Giáo viên bộ môn. 

C. Giáo viên chủ nhiệm. 

D. Tổ trưởng chuyên môn Hỏi học sinh đó được xếp loại học lực loại nào theo quy định hiện hành? 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu quyền của người học? B  

a. 9 

b. 10 

c. 7 

d. 8 

Câu 19: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên 

chức được hưởng lương theo quy định của cơ quan nào? C  

A. Đơn vị trực tiếp sử dụng Viên chức làm việc 

B. Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội 

C. Chính phủ 

D. Bộ nội vụ 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục nghề nghiệp không đào tạo trình độ nào sau đây?

A  
a. Đại học 

b. Cao đẳng 

c. Trung cấp 

d. Sơ cấp 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Hình thức học nào trong các phương án sau đây không phải là của hình 

thức thực hiên chương trình giáo dục thường xuyên? C  

A. Học từ xa 

B. Tự học, tự học có hướng dẫn 

C. Học tập trung 

D. Vừa làm vừa học 

Câu 22: Điều 33: chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

gồm: D  

a. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý. 

b. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

c. Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp. 

d. Cả 3 đáp án đều đúng 

Câu 23: Điều 43: quy định trách nhiệm đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thuộc về ai?

D  


